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I-Trắc nghiệm
Câu 1 : Điền dấu x và ô thích hợp
	                         Câu
	Đúng
	Sai

	Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương
	
	

	Số nguyên âm nhỏ hơn số tự nhiên
	
	

	Số tự nhiên không phải là số nguyên âm
	
	

	Mọi số nguyên đề là số tự nhiên
	
	


Câu 2: Chọn một trong các từ trong ngoặc (chính nó, số 0, số đối của nó, khác nhau) để điền và chỗ trống:

A. Giá trị tuyệt đối của …… là số 0

B. Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là …….

C. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là …….

D. Hai số khác nhau có giá trị tuyệt đối……

Câu 3: Điền vào chỗ trống :

A. Số nguyên âm lớn nhất là……

B. Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là……

C. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là……

D. Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là……

Câu 4: Nếu x.y>0 th? 

A. x và y cùng dấu                                            

B. x>y

C. x<y

D. x và y khác dấu

Câu 5: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số với số nguyên dương lớn nhất có một chữ số là

A. -1000

B. -998

C. -990

D. -989

Câu 6: Giá trị của (-2)3 là

A. 8

B. -8

C. 9

D. -4

Câu 7: Giá trị của biểu thức (-30).2 - 20 là

A. 40

B. -80

C. 80

D. -40

Câu 8: Tổng các số nguyên x thỏa m?n -6<x<5 là

A. 0

B. -5

C. -4

D. -9

II-Tự luận

Câu 1: T?m x nguyên biết :

A, -15 - 2(x - 3)= -25                                                B, -13+ x = (-40).2

C, -3x -11 = -2                                                          D, 60 – x = -12 – 28

E,  x + (-30) – 15 = 4.(-25)                                       F, 25 – ( 2x +13) = 2.(-5)

Câu 2: Tính hợp lí

A, 17-25+55-17                                                        B, (-5).8.125.20.4

C, (-56+ 23) - ( 23+ 44)                                            D, 2.(-30) + (-50)-70

E, -23.63 + 23.21- 58.23                                           F, -85.(15-49) +15.(49+85)

G, -67.(1-301)-301.67                                               H, -157+152.(-157)-47.157

Câu 3 : Cho biểu thức : A= ( -a – b + c) – ( -a –b –c )

A, Rút gọn A

B, Tính giá trị của A khi a=1, b=-1, c= -2

Câu 4 : Đơn giản biểu thức khi bỏ dấu ngoặc :

A, (a - b) + ( b – a - c)

B, ( -a + c - d) - ( c – a + d)

C, -( b+ d) + (-a + b  + d)
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